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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP  
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  

một số điều của Luật ngân sách nhà nước 
 

(Tiếp theo Công báo số 281 + 282) 
 

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC MẪU BIỂU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Bộ Tài chính) 

 
UBND tỉnh, thành phố.......   Mẫu biểu số 29.1
      

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM.......... 
(Dùng cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách) 

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính)  
Đơn vị: Triệu đồng 

Năm... (năm hiện hành) S 
T 
T 

Nội dung 
Thực hiện 

năm... 
(năm trước) Dự toán Ước thực hiện  

Dự toán năm...
(năm kế hoạch)

A B 1 2 3 4 
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN         
1 Thu nội địa          
2 Thu từ dầu thô         
3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu         
4 Thu viện trợ không hoàn lại         
B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG      
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp      
1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%      
2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ %      
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên         
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách         
2 Thu bổ sung có mục tiêu         

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính         
IV Thu kết dư         
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       
C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       
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Năm... (năm hiện hành) S 
T 
T 

Nội dung 
Thực hiện 

năm... 
(năm trước) Dự toán Ước thực hiện  

Dự toán năm...
(năm kế hoạch)

A B 1 2 3 4 
I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương       
1 Chi đầu tư phát triển (1)       
2 Chi thường xuyên       
3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính       
4 Dự phòng ngân sách       
5 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL       
II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu       

1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, 
nhiệm vụ       

2 Chi thực hiện các chế độ, chính sách         
3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia         

III Chi chuyển nguồn sang năm sau         
             

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc, lãi, phí (nếu có). 
 

...., ngày... tháng... năm..... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 
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UBND tỉnh, thành phố.......    Mẫu biểu 29.2
      

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM.......... 
(Dùng cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách) 

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 
Đơn vị: Triệu đồng 

Năm.... (năm hiện hành) S 
T 
T 

Nội dung 
Thực hiện 

năm... 
(năm trước) Dự toán Ước thực hiện 

Dự toán năm...
(năm kế hoạch)

A B 1 2 3 4 
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN         
1 Thu nội địa          
2 Thu từ dầu thô         
3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu         
4 Thu viện trợ không hoàn lại         
B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG         
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp      
1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%      
2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ %      
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên         
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách         
2 Thu bổ sung có mục tiêu         

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính         
IV Thu kết dư         
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang         
C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG       
I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương       
1 Chi đầu tư phát triển (1)       
2 Chi thường xuyên       
3 Chi trả nợ lãi, phí       
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính       
5 Dự phòng ngân sách       
6 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL       
II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu       
1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ       
2 Chi thực hiện các chế độ, chính sách         
3 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia         

III Chi chuyển nguồn sang năm sau         
D BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG         

E TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG         

F TRẢ NỢ  GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG         

            

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc (nếu có). 
...., ngày... tháng... năm..... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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UBND tỉnh, thành phố.......   Mẫu biểu số 30

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ  
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM... 

(Dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 
    Đơn vị: Triệu đồng 

Năm.... (năm hiện hành) S 
T 
T 

Nội dung 
Thực hiện 

năm... 
(năm trước) Dự toán Ước thực hiện  

Dự toán 
năm... 

(năm kế hoạch)
A B 1 2 3 4 
A MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP         
B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG         
C KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC         
I Tổng dư nợ đầu năm       

  
Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối 
đa của ngân sách địa phương (%)       

1 Trái phiếu chính quyền địa phương         
2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)         
3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật         
II Trả nợ gốc vay trong năm          
1 Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay         
- Trái phiếu chính quyền địa phương         
- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước         
- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật         
2 Nguồn trả nợ         
- Từ nguồn vay         
- Bội thu ngân sách địa phương         
- Tăng thu, tiết kiệm chi         
- Kết dư ngân sách cấp tỉnh         

III Tổng mức vay trong năm         
1 Theo mục đích vay         
- Vay bù đắp bội chi         
- Vay trả nợ gốc         
2 Theo nguồn vay         
- Trái phiếu chính quyền địa phương         
- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước         
- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật         

IV Tổng dư nợ cuối năm         

  
Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay 
tối đa của ngân sách địa phương (%)      

1 Trái phiếu chính quyền địa phương      
2 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)         
3 Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật         
D Trả nợ lãi, phí          

            
Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án. 

...., ngày... tháng... năm..... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 
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